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Kết quả thống kê
STT

Chỉ tiêu thống kê
(Quý I/2026) Đơn vị 

tính Số liệu
Ghi chú

1. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

1.1.1. Tỷ lệ sở, ngành đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí 
theo quy định của Chính phủ %

1.1.2. Số phòng, ban chuyên môn thuộc đơn vị Cơ quan, 
đơn vị 01

1.1.3 Số đơn vị sự nghiệp công lập 0

Số ĐVSNCL trực thuộc Cơ quan, 
đơn vịTrong

 đó
Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 %

1.2. Số liệu về biên chế công chức

1.2.1. Tổng số biên chế được giao trong năm Người 80

1.2.2. Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 72



STT
Chỉ tiêu thống kê

(Quý I/2026)

Kết quả thống kê
Ghi chúĐơn vị 

tính Số liệu

1.2.3. Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước Người 16

1.2.4. Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0

1.2.5. Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 % 43%
(Số biên chế được giao: 
năm 2015: 188 biên chế; 
năm 2025: 80 biên chế) 

1.3. Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập

1.3.1. Tổng số người làm việc được giao Người

1.3.2. Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo Người

1.3.3. Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người

1.3.4. Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %

1.4 Tổng số người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập tại quy định Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Người

1.4.1 Số người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính tại quy định Nghị 
định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Người 16

1.4.2 Số người làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại quy định 
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Người
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